
Hoàn 

thành 

xuất sắc

Hoàn 

thành tốt 

Hoàn 

thành 

Không 

hoàn 

thành

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1
Nguyễn Thị 

Phượng
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non 24/3
x

2 Nguyễn Thị Thơm Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Phước
x

3 Võ Thị Sang Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Khương

x

4 Phạm Thị Kim Chi Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Dương

x

5 Bùi Thị Bích Liên Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Trung
x

6
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Nguyên

x

7 Phạm Thị Lập Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Châu
x

8
Vũ Đặng Diễm 

Hạnh
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non 18/3
x

9 Võ Thị Trọn Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Trị
x

10 Huỳnh Thị Thanh Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Chương

x

11
Phan Thị Minh 

Hiền
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình Hiệp
x

12 Nguyễn Thị Hiệp Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Sao Mai
x

13 Lê Thị Thu Thơm Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Hòa
x

14 Đỗ Thị Tường Vi Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Đông
x

15
Nguyễn Thị Thu 

Thùy
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình Thanh
x

HUYỆN BÌNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN 

Các trƣờng mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CÁC TRƢỜNG HỌC THUỘC UBND HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024                                                                                                                                                           

(Kèm theo Thông báo số 218/TB-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Bình Sơn)

Ghi chúChức vụTT Họ và tên Đơn vị  

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-

2024



16 Nguyễn Thị Vấn Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Thạnh
x

17
Dương Thị Kim 

Liên
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình Long
x

18 Võ Thị Hiệp Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Hải
x

19 Lê Thị Bé Hiệu trưởng
Trường mầm 

non Bình Mỹ
x

20
Trần Thị Minh 

Tính
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình Tân 

Phú

x

21
Phạm Thị Minh 

Tâm
Hiệu trưởng

Trường mầm 

non Bình Minh
x

22 Huỳnh Thị Duyên
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non 24/3
x

23 Võ Thị Phụng
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Phước
x

24 Võ Thị Lài
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Khương

x

25 Phạm Thị Lan
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Dương

x

26 Huỳnh Thị Anh
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non 24/3
x

27
Lâm Thị Hoàng 

Oanh

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Nguyên

x

28
Nguyễn Thị Kim 

Loan

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình An
x

29
Lê Thị Thanh 

Thúy

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình 

Chương

x

30 Võ Thị Lan
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Trung
x

31 Lê Thị Linh Giang
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Trung
x

32 Nguyễn Thị Tiên
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Trị
x

33 Võ Thị Lý
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Hiệp
x

34 Lê Thị Mỹ Tân
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Hiệp
x

35 Đoàn Thị Xuân
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Thạnh
x

36
Trần Thị Xuân 

Hạnh

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Thanh
x

37
Nguyễn Thị Vỹ 

Anh

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Hòa
x



38 Lê Thị Bích Đào
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Đông
x

39
Nguyễn Thị 

Phượng

Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Sao Mai
x

40 Võ Thị Mỹ Kiều
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Sao Mai
x

41 Nguyễn Thị Thanh
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Long
x

42 Võ Thị Oanh
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Minh
x

43 Phạm Thị Duy An
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Hải
x

44 Huỳnh Thị Tiển
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Mỹ
x

45 Võ Thị Tố Oanh
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Mỹ
x

46 Võ Thị Bích Thi
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Phước
x

47 Nguyễn Thị Hà
Phó hiệu 

trưởng

Trường mầm 

non Bình Tân 

Phú

x

II

1 Nguyễn Tấn Nam Hiệu trưởng

 Trường Tiểu 

học số 2 Thị 

trấn Châu Ổ

x

2 Nguyễn Thị Bé Hiệu trưởng
Trường Tiểu 

học xã Bình Trị
x

3 Lê Hiếu Thu Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Long

x

4 Trương Thị Hằng Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thuận

x

5 Trần Kim Tùng Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Châu

x

6 Nguyễn Xuân Tâm Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 Thị 

trấn Châu Ổ

x

7 Phan Văn Cừ Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Châu

x

8 Hồ Ly Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Đông

x

9
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Thạnh

x

10 Lê Tấn Trung Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Thạnh

x

Các trƣờng Tiểu học



11 Nguyễn Thị Dũng Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

x

12 Võ Văn Đồng Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Trung

x

13 Nguyễn Thị Ngọ Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Minh

x

15 Nguyễn Tấn Phát Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Hiệp

x

16
Phạm Thanh 

Phong
Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Dương

x

17 Đỗ Quyên Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Nguyên

x

18 Trình Thị Liên Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Nguyên

x

19 Đặng Thị Cỏ Chi Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Minh

x

20 Phạm Kim Tâm Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Hải

x

21
Nguyễn Đình 

Hoàng
Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình Mỹ
x

22
Nguyễn Thanh 

Long
Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Hải

x

23
Trịnh Thị Quỳnh 

Mai

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Trung

x

24 Bùi Văn Hội
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Long

x

25 Trịnh Thị Luyện
Phó hiệu 

trưởng

 Trường Tiểu 

học số 2 Thị 

trấn Châu Ổ

x

26
Đặng Thị Cỏ 

Hương

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình Trị
x

27
Trần Thị Thuý 

Hồng

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Dương

x

28
Phạm Thị Thuý 

Hồng

Phó hiệu 

trưởng

 Trường Tiểu 

học số 1 Thị 

trấn Châu Ổ

x

29 Nguyễn Thị Lợi
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Châu

x



30
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Hải

x

31 Dương Thị Thi
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Hải

x

32 Trần Thị Đạt
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Đông

x

33
Huỳnh Thị 

Phương Lan

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thuận

x

34 Lê Tấn Quốc
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Thạnh

x

35
Nguyễn Thị Thanh 

Loan

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Thạnh

x

36
Trương Thị Hạ 

Thư

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

x

37 Phạm Hồng Khánh
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

x

38 Nguyễn Thị Sen
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Minh

x

39
Nguyễn Tấn 

Hoàng

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình Mỹ
x

40
Nguyễn Thị Kim 

Linh

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Hiệp

x

41 Lê Thị Hải
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thanh

x

42 Mai Thị Mỹ Hiền
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thanh

x

43
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Nguyên

x

44 Phạm Thị Phương
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Nguyên

x

III

1 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Hòa

x

Các Trƣờng Trƣờng Trung học cơ sở ; Trƣờng Tiểu học và Trƣờng Trung học cơ sở 



2 Lê Văn Huy Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở 

Nguyễn Tự Tân

x

3 Hường Vĩnh Nhân Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở Bình 

Dương

x

4 Nguyễn Tỉnh Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  thị 

trấn Châu Ổ

x

5
Phạm Thị Minh 

Cẩm
Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Minh

x

6 Ao Văn Hạnh Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thanh

x

7 Nguyễn Kiểu Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Trị

x

8 Huỳnh Văn Tuấn Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Hiệp

x

9 Nguyễn Tấn Được Hiệu trưởng

Tiểu học và 

Trung học cơ sở  

xã Bình Tân 

Phú

x

10 Nguyễn Ánh Viễn Hiệu trưởng

Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

xã Bình  

Khương

x

11 Phạm Công Thắng Hiệu trưởng

Tiểu học và 

Trung học cơ sở 

xã Bình An

x

12 Lê Trung Tâm Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Châu

x

13 Phạm Hồng Phước Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Hải

x

14 Phạm Lý Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thuận

x

15
Nguyễn Hồng 

Hiệp
Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thạnh

x

16 Nguyễn Tài Danh Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Đông

x

17 Trương Bình Sơn Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Nguyên

x



18 Võ Văn Viết Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Trung

x

19 Trần Ngọc Nhân Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Mỹ

x

20 Đặng Đạm Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Long

x

21 Nguyễn Đình Hảo Hiệu trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Chánh

x

22 Hường Vĩnh Tuấn Hiệu trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình  Phước

x

23
Trịnh Thị Quỳnh 

Nga

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình  Khương

x

24
Phạm Thị Tuyết 

Sương

Phó hiệu 

trưởng

 Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Hòa

x

25 Lê Thị Hoàng Vy
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Dương

x

26 Nguyễn Đức An
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  

Nguyễn Tự Tân

x

27 Võ Thị Hồng Vân
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Thị 

Trấn Châu Ổ

x

28 Cao Văn Ba
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Châu

x

29 Hà Trung Tâm
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Tân Phú

x

30 Đặng Sinh
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Tân Phú

x

31 Võ Hoàng Chương
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Chương 

x



32
Phạm Thị Thu 

Hồng

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Chương 

x

33
Nguyễn Công 

Danh

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Phước

x

34 Phan Thị Mỹ Lệ
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Phước

x

35 Ung Văn Dương
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình  Khương

x

36 Nguyễn Ánh Tuấn
Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình An

x

37
Lâm Thị Kiều 

Loan

Phó hiệu 

trưởng

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở  xã 

Bình Hòa

x

38 Nguyễn Tấn Quân
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Đông

x

39 Phạm Đình Thức
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Hiệp

x

40
Nguyễn Trung 

Linh

Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Hải

x

41 Bùi Văn À
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Trị

x

42 Huỳnh Văn Kiện
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thuận

x

43 Nguyễn Văn Sinh
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Chánh

x

44 Nguyễn Văn Thọ
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thạnh

x

45 Đặng Thuyên
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Trung

x

46 Nguyễn Duy Trà
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Minh

x



47 Phạm Quang Tâm
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Mỹ

x

48 Nguyễn Tuấn Kiệt
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Long

x

49 Lê Thị Hiền
Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Thanh

x

50
Phan Thị Xuân 

Hương

Phó hiệu 

trưởng

Trường Trung 

học cơ sở  Bình 

Nguyên

x

Tổng cộng danh sách này có 140 người./.
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